Phụ lục 2: TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN MR CHO TRẺ ĐI HỌC

TẠI TRƯỜNG HỌC

· Đội tiêm vắc xin và nhân sự, tổ chức buổi tiêm vắc xin ở trường: Thực hiện theo công văn số 1161/KH-TTYTDP ngày 16/9/2014 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin MR cho trẻ 1-14 tuổi tại TP.HCM.

· Trọng tâm

· Thống nhất với Hiệu trưởng các trường lớn, đông học sinh về số ngày tiêm vắc xin, nhằm giảm ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập và thi cử của học sinh.

· Hướng dẫn và tập huấn cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp truyền thông phụ huynh đồng thuận cho phép trẻ tiêm vắc xin đông đủ nhất.

· Tập huấn lại đội tiêm và nhân viên tiêm vắc xin, trọng tâm là tổ chức tiêm an toàn và xử lý sự cố nếu có và hạn chế không để xảy ra các trường hợp lo lắng, sợ hãi trước tiêm vắc xin dẫn đến các trường hợp ngất xỉu ở học sinh trong buổi tiêm vắc xin.

· Có kế hoạch trước về lịch thời gian tiêm, nhân sự đi tiêm vắc xin ở mỗi trường trên địa bàn kể cả trường giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề quận huyện.

I_ CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ VÀ THỐNG NHẤT VỚI NHÀ TRƯỜNG

1. Thời gian tiêm vắc xin tại trường.

2. Bố trí địa điểm tiêm, địa điểm theo dõi sau tiêm và phương án đưa học sinh theo lớp học đi tiêm vắc xin.

3. Tập huấn cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp: 

· Thực hiện danh sách lớp học theo mẫu.

· Hướng dẫn về thư mời và phụ huynh đồng thuận

· Tổ chức buổi tiêm vắc xin

4. Truyền thông và phổ biến tiêm vắc xin MR tại trường

· Phát thanh truyền thông: 7 ngày trước ngày tiêm vắc xin; ít nhất 2 lần sáng và chiều mỗi ngày theo nội dung phụ lục 3.

· Treo thông báo tiêm vắc xin ở cổng trường 7 ngày trước ngày tiêm vắc xin:

               “TỜ THÔNG BÁO TIÊM VẮC XIN MR” (KHỔ A0). Treo ở cổng trường và bảng thông báo hoặc ở nơi dễ nhìn thấy. 
· Truyền thông tại lớp học: dán phụ lục 3 ở mỗi lớp để học sinh biết và tác hại của bệnh để tích cực tiêm vắc xin phòng bệnh.

5. Viết và phát thư mời tiêm vắc xin: 5 ngày trước ngày học sinh tiêm vắc xin

· Hướng dẫn và thực hiện đồng loạt học sinh viết thư mời

· Hướng dẫn nội dung, ý nghĩa có trong thư mời

· Hướng dẫn học sinh về trao thư mời cho phụ huynh và đề xuất đồng thuận và cách ghi

	Câu hỏi
	Hướng dẫn


Đã tiêm dưới 1 tháng: hoãn tiêm, chờ cho đến trên 1 tháng mới tiêm MR

	
	

	2. Trẻ có bị dị ứng/phản ứng mạnh sau tiêm Sởi/MR/MMR trước đó không?             
	Những phản ứng làm trẻ phải nhập viện

Nếu có: chống chỉ định tiêm Sởi/MR/MMR

	3. Trẻ có bị dị ứng không? 


	Dị ứng với các loại thực phẩm, thuốc hay vắc xin

	4. Trẻ có đang bị sốt không?                      
	Đang bị bệnh cấp tính có sốt. Hoãn tiêm vắc xin trong những trường hợp này

Tiêm vắc xin khi đã khỏi bệnh

	5. Trẻ có bị dị tật bẩm sinh không?                  
	Dị tật lúc mới sinh phụ huynh biết được

	6. Trẻ có đang dùng thuốc corticoid/các sản phẩm globulin miễn dịch?         
	Thuốc corticoid điều trị lâu dài các bệnh mãn tính

Các sản phẩm globulin miễn dịch: truyền máu và các sản phẩm từ máu trong vòng 9 tháng


6. Thu lại thư mời từ học sinh: 3 ngày trước ngày tiêm vắc xin

7. Ghi nội dung đồng thuận của phụ huynh học sinh vào danh sách lớp.

II_ TỔ CHỨC BUỔI TIÊM VắC XIN TẠI TRƯỜNG HỌC: 

Thực hiện theo công văn số 1161/KH-TTYTDP ngày 16/9/2014 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin MR cho trẻ 1-14 tuổi tại TP.HCM.
	HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN VỀ TIÊM VẮC XIN MR TẠI TRƯỜNG 

(mỗi giáo viên có một tờ hướng dẫn này)

I_ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: lập danh sách học sinh từng lớp theo mẫu của y tế

II_THƯ MỜI GỬI PHỤ HUYNH: 7 - 10 ngày trước ngày tiêm tại trường

1_ Thông tin lại cho học sinh: phòng bệnh sởi và rubella và tại sao cần tiêm vx MR

2_ Phát thư mời đã có BGH trường ký tên cho học sinh và hướng dẫn

· Ghi đúng, đầy đủ các nội dung trên thư mời: đọc từng nội dung và hướng dẫn ghi

· Đọc kỹ mặt sau của thư mời (phần phụ huynh sẽ ghi) và giải thích ý nghĩa các nội dung từ y tế hướng dẫn 

3_ Hướng dẫn học sinh ghi thông báo “Tiêm vắc xin MR tại trường” vào sổ liên lạc học sinh để về thông báo cho cha mẹ (theo nội dung gợi ý từ y tế)

4_ Học sinh về nhà: 

· Trao thư mời và cho cha mẹ xem thông báo trong sổ liên lạc

· Phụ huynh sau khi nhận thư mời và xem thông báo trong sổ liên lạc: đọc kỹ mặt sau thư mời và đánh dấu các thông tin tình hình tiêm chủng và tình trạng sức khỏe của đối tượng có trên thư mời 

· Quyết định tiêm vắc xin: ghi ở mặt trước thư mời

· Đồng thuận tiêm vắc xin: đánh dấu vào ô “đồng thuận” và ký tên

· Không đồng thuận tiêm vắc xin: đánh dấu ô “không đồng thuận” ghi lý do (đối với lý do đã tiêm rồi thì ghi tên vắc xin và ngày đã tiêm vào thư mời) và ký tên

5_ Thông báo 2 ngày sau nộp lại thư mời: HS nộp lại đủ số thư mời đã phát dù đồng thuận hay không đồng thuận. Quên thư mời: nộp lại hôm sau, mất thư mời: viết lại thư mời
III_ THỐNG KÊ THƯ MỜI

Từ danh sách học sinh lớp: ở cột đồng thuận (lập 2 bảng: 1 GV giữ, 1 gửi cho y tế)

· HS đồng thuận tiêm: ghi “X” và ghi Stt trong danh sách ở mặt trước thư mời 

· HS không đồng thuận tiêm: ghi “0” 

Đối với HS không đồng thuận: ở cột lý do không đồng thuận, ghi rõ lý do không tiêm (nếu lý do là đã tiêm rồi thì ghi cụ thể tên vắc xin và ngày tiêm vắc xin).

IV_ NGÀY TIÊM VẮC XIN TẠI TRƯỜNG

1_ Trước ngày tiêm vắc xin: 

· Thông báo cụ thể ngày tiêm vắc xin cho HS đồng thuận

· Nhắc nhở HS đồng thuận: ăn sáng trước khi tiêm và mặc áo tay ngắn, rộng rãi.

· Nhắc nhở lại cho HS không đồng thuận: suy nghĩ lại và có thể thay đổi quyết định vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Nếu thay đổi: thông báo ngay với GV

2_ Trong ngày tiêm vắc xin: theo thông báo của trường, đưa học sinh đồng thuận cầm thư mời đi tiêm vắc xin trong trật tự và thoải mái.

Giấy chứng nhận tiêm vắc xin: phát sau khi tiêm vắc xin, học sinh đọc kỹ để theo dõi sức khỏe

3_ Lưu ý, trong những ngày tiêm vắc xin tại trạm y tế: 

· GV nhắc nhở HS đồng thuận mà không tiêm vắc xin ở trường thì đi tiêm tại nơi cư ngụ

· Đề nghị học sinh không đồng thuận: suy nghĩ lại để đi tiêm vắc xin tại nơi cư ngụ


Đã tiêm dưới 1 tháng: hoãn tiêm, chờ cho đến trên 1 tháng mới tiêm M

		
	2. Trẻ có bị dị ứng/phản ứng mạnh sau tiêm Sởi/MR/MMR trước đó không?             

	Những phản ứng làm trẻ phải nhập viện

Nếu có: chống chỉ định tiêm Sởi/MR/MMR


	3. Trẻ có bị dị ứng không? 



	Dị ứng với các loại thực phẩm, thuốc hay vắc xin


	4. Trẻ có đang bị sốt không?                      

	Đang bị bệnh cấp tính có sốt. Hoãn tiêm vắc xin trong những trường hợp này

Tiêm vắc xin khi đã khỏi bệnh


	5. Trẻ có bị dị tật bẩm sinh không?                  

	Dị tật lúc mới sinh phụ huynh biết được


	6. Trẻ có đang dùng thuốc corticoid/các sản phẩm globulin miễn dịch?         

	Thuốc corticoid điều trị lâu dài các bệnh mãn tính

Các sản phẩm globulin miễn dịch: truyền máu và các sản phẩm từ máu trong vòng 9 tháng



	· Câu 1, 2, 4: phụ huynh biết rõ hơn ai hết để trả lời

· Câu 3: dị ứng với các loại thực phẩm, thuốc hay vắc xin là những trường hợp rất hiếm. Câu hỏi này nhiều khi phụ huynh không biết được một cách đầy đủ nhưng câu hỏi có tính gợi ý cho bác sĩ thận trọng trong việc khám chỉ định tiêm vắc xin

· Câu 5: dị tật bẩm sinh là rất hiếm gặp, phụ huynh nên ghi rõ loại dị tật bẩm sinh gì ở trẻ nếu có mà phụ huynh biết được. Tùy theo loại dị tật, bác sĩ sẽ có chỉ định đúng việc tiêm vắc xin

· Câu 6: trẻ trong điều kiện mắc bệnh mãn tính hoặc tai nạn phải truyền máu hoặc sản phẩm từ máu. Những trường hợp này không tiêm vắc xin MR kể cả trẻ suy giảm miễn dịch mắc phải, trẻ nhiễm HIV

3_ Nội dung thông báo “Tiêm vắc xin MR tại trường” ghi vào sổ liên lạc học sinh

· Ngành y tế và nhà trường tổ chức tiêm vắc xin MR phòng bệnh sởi và rubella tại trường

· Tiêm vắc xin MR lần này:

· Bổ sung phòng bệnh sởi cho trẻ dù trẻ đã tiêm vắc xin sởi trong tiêm chủng mở rộng lúc 9 tháng tuổi, 18 tháng. Hoặc trẻ đã tiêm vắc xin MR/MMR dịch vụ lúc từ 15 tháng tuổi.

· Phòng bệnh rubella cho trẻ và về sau là phòng ngừa rubella bẩm sinh ở trẻ mới sinh 

· Phụ huynh đọc kỹ và trả lời các câu hỏi ở mặt sau thư mời: bác sĩ biết thêm tình trạng sức khỏe để việc khám chỉ định tiêm vắc xin cho trẻ tại trường được an toàn

· Ngành y tế và nhà trường mong rằng phụ huynh đồng thuận để trẻ được tiêm vắc xin MR tại trường vì sức khỏe của trẻ và của cả cộng đồng


MẪU 0-TH:                  BẢNG DANH SÁCH LỚP HỌC SINH

TRƯỜNG: ................................ ĐỊA CHỈ: ........................................................

LỚP HỌC: ............ GV chủ nhiệm ...........................

	Stt
	Họ tên
	Phái
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thư mời
	Đồng thuận
	Lý do không đồng thuận
	Ngày tiêm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Đã tiêm MMR
	Khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	      /     /
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     /     /
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Chú thích:

· Thư mời: có gởi ghi “X”, không gởi ghi “0”

· Đồng thuận: đồng thuận tiêm ghi “X”, không đồng thuận tiêm ghi “0”    
· Lý do không đồng thuận: đánh dấu “X” vào ô lý do tương ứng khi phụ huynh không đồng thuận
MẪU: TỜ THÔNG BÁO TIÊM VẮC XIN MR (KHỔ A0)

Treo ở cổng trường và bảng thông báo hoặc ở nơi dễ nhìn 

	SỞ Y TẾ & SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG  ...............................................................

THÔNG BÁO

CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC-XIN SỞI-RUBELLA CHO TRẺ EM

TỪ 16 ĐẾN 17 TUỔI ĐƯỢC TỔ CHỨC TIÊM TẠI TP.HCM

NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC TIÊM VẮC-XIN TẠI TRƯỜNG

TỪ NGÀY ........................ĐẾN NGÀY ..........................

KÍNH MONG CÁC BẬC PHỤ HUYNH HƯỞNG ỨNG

CHO HỌC SINH ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN TẠI TRƯỜNG


Phụ lục 3:
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN MR

	BỆNH SỞI VÀ RUBELLA
1. Sởi và Rubella là những bệnh do vi rút  lây truyền qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh và gây dịch lớn.

2. Bệnh Sởi là một trong nhưng nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ do các biến chứng viêm phổi, viêm não, tiêu chảy nặng và suy dinh dưỡng. 

3. Bệnh Rubella phần lớn có biểu hiện nhẹ, tuy nhiên khi bà mẹ bị mắc bệnh trong giai đoạn đầu mang thai bệnh sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho thai nhi như sảy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc dị tật thai nhi.

4. Dị tật thai nhi là hội chứng rubella bẩm sinh với các hậu quả như dị tật tim, đục thủy tinh thể, mù lòa, điếc, chậm phát triển...ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giống nòi.  


	PHÒNG BỆNH SỞI VÀ RUBELLA

Để phòng bệnh sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường hô hấp, trong năm 2014-15, thành phố đã tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi.

Năm nay, để tiếp tục phòng bệnh sởi và rubella cho trẻ lớn hơn, ngành y tế thành phố sẽ tổ chức chiến dịch tiêm ngừa bệnh sởi-rubella miễn phí cho các đối tượng từ 16 đến 17 tuổi trên toàn địa bàn thành phố. 

Nay, Uỷ ban nhân dân phường xã / nhà trường thông báo đến các phụ huynh, các gia đình có trẻ từ 16 đến 17 tuổi; sinh vào các năm 1998, 1999 hãy đưa trẻ đi tiêm chủng. 

· Trẻ hiện đang đi học sẽ được tiêm chủng tại trường học trong các tháng 3, 4, 5/2016; 

· Trẻ không đi học hoặc đi học nhưng chưa tiêm chủng tại trường học sẽ được tiêm chủng tại Trạm y tế phường xã vào các ngày 20, 21, 23 / 05/ 2016 (thứ 6, thứ 7, và chủ nhật).

Kính mong các bậc phụ huynh vì sức khỏe của con em mình, hãy đưa trẻ đi tiêm ngừa bệnh Sởi-Rubella tại Trạm y tế. 

Khi đi tiêm chủng, cần mang theo Sổ tiêm chủng của trẻ, nếu có để được tư vấn và chỉ định mũi tiêm; hoặc cha mẹ có thể mang sổ tiêm chủng của trẻ đến Trạm y tế trong các ngày trong tuần để được tư vấn trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng.

Trong trường hợp, phụ huynh không thể đưa trẻ đi tiêm:

1.  Phụ huynh viết giấy ký tên đồng thuận cho phép trẻ tiêm vắc xin.

2.  Nhân viên y tế tư vấn với phụ huynh qua điện thoại về việc cho phép trẻ tiêm vắc xin

Đề nghị các hội đoàn, các thầy cô, các ban chỉ đạo các khu phố ấp, các tổ trưởng trên địa bàn tiếp tục vận động phổ biến đến từng hộ gia đình đưa trẻ từ 16 đến 17 tuổi ở nhà, không đi học đến Trạm y tế nơi cư ngụ để được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-rubella.


Phụ lục 4: 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG TIÊM VẮC XIN MR

Truyền thông quyết định kết quả tiêm vắc xin MR ở cộng đồng, do đó cần tích cực thực hiện truyền thông vận động như sau:
	1. Truyền thông diện rộng
· Nội dung truyền thông: phụ lục 3

· Phương tiện truyền thông

· Đài truyền thanh, loa phát thanh quận huyện và phường xã

· Trước chiến dịch tại cộng đồng: 7 ngày, 2 lần /ngày, lặp đi lặp lại nội dung nhiều lần

· Trong chiến dịch và những ngày tiêm vét: 3 lần /ngày, lặp đi lặp lại nội dung nhiều lần

· Xe truyền thông quận huyện: 1 - 2 xe / QH

· Thực hiện 7 ngày trước và các ngày trong chiến dịch

· Địa điểm truyền thông trọng điểm: tất cả các PX nơi tâp trung đông dân cư, khu nhà trọ, nơi có nhiều người tập trung và qua lại

· Xe truyền thông phường xã: khuyến khích PX nên có xe truyền thông để chủ động hoạt động tiêm vắc xin

· Áp phích truyền thông: tờ thông báo tiêm vắc xin MR khổ A3, dán ở các tụ điểm, khu phố-ấp, các nơi đông người tập trung, đi lại 

2.  Truyền thông vãng gia

· Nội dung truyền thông: phụ lục 3

· Nhân sự: tổ dân phố, ban điều hành Kp-ấp, các cộng tác viên, các lực lượng ban ngành

· Phạm vi hoat động: vãng gia hộ gia đình, tập trung hộ có trẻ 16, 17 tuổi không đi học để vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm vắc xin tại trạm y tế

· Phương tiện truyền thông: mỗi người tham gia vãng gia truyền thông được cung cấp ít nhất 2 nội dung là phụ lục 3 và phụ lục 4

· Thời gian vãng gia: 7 ngày trước và 3 ngày trong chiến dịch
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